	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

Năm học 2012-2013

Môn: Địa lí  Lớp: 10
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)



I. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
 Câu 1: 3 điểm 


a) Các nhân  tố tự nhiên ảnh hưởng đến phát triển và phân bố sinh vật như thế nào ?

b) Con người tác động thế nào đối sự phát triển và phân bố sinh vật ? 
Câu 2 : 3 điểm

a) Trình bày khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa thực tiễn về  qui luật  thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý

b) Em hãy cho ví dụ để làm sáng tỏ biểu hiện  qui luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý 
II. PHẦN THỰC HÀNH (4 điểm)

Cho bảng số liệu : 

DIỆN TÍCH. DÂN SỐ THẾ GIỚI VÀ CÁC CHÂU LỤC, NĂM 2005
	CHÂU LỤC
	CHÂU MỸ
	CHÂU Á 
	CHÂU ÂU 
	CHÂU PHI
	CHÂU ĐẠI DƯƠNG
	THẾ GIỚI

	DIỆN TÍCH (TRIỆU KM2)
	42,0
	31,8
	23,0
	30,3
	8,5
	135,6

	DÂN SỐ (TRIỆU NGƯỜI )
	888
	3920
	730
	906
	33
	6477


a) Tính mật độ dân số thế giới và các châu lục. 
b) Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện mật độ dân số thế giới và các châu lục .

c) Nhận xét tình hình phân bố dân cư trên thế giới .
- HẾT -
	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

Năm học 2012-2013

Môn: Địa lí  Lớp: 10
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)



I. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
 Câu 1: 3 điểm 


a) Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông?

b) Ở lưu vực của sông rừng phòng hộ thường được trồng ở đâu ? Vì sao trồng ở đó ?  
Câu 2 : 3 điểm

a) Trình bày khái niệm, nguyên nhân  và ý nghĩa thực tiễn của qui luật địa ô.

b) Ở lục địa Bắc Mỹ, theo vĩ tuyến 40o B từ Đông  sang Tây có những kiểu thảm thực vật  như : rừng hỗn hợp ôn đới, thảo nguyên cây bụi chịu hạn và rừng lá kim, thảo nguyên cây bui chịu hạn, rừng lá kim. Vì sao các kiểu thực vật phân bố như vậy?  
II. PHẦN THỰC HÀNH (4 điểm)

Cho bảng số liệu : 

DIỆN TÍCH. DẤN SỐ THẾ GIỚI VÀ CÁC CHÂU LỤC, NĂM 2005
	CHÂU LỤC
	CHÂU MỸ
	CHÂU Á 
	CHÂU ÂU 
	CHÂU PHI
	CHÂU ĐẠI DƯƠNG
	THẾ GIỚI

	DIỆN TÍCH (TRIỆU KM2)
	42,0
	31,8
	23,0
	30,3
	8,5
	135,6

	DÂN SỐ (TRIỆU NGƯỜI )
	888
	3920
	730
	906
	33
	6477


a) Tính mật độ dân số thế giới và các châu lục. 

b) Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện mật độ dân số thế giới và các châu lục .

c) Nhận xét tình hình phân bố dân cư trên thế giới .
- HẾT -

ĐÁP ÁN THI HỌC KỲ 1 – MÔN ĐỊA LÝ - KHỐI 10 (NĂM HỌC 2012-2013)


ĐỀ A 

I. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
 Câu 1: 3 điểm 


a) Các nhân  tố tự nhiên ảnh hưởng đến phát triển và phân bố sinh vật như thế nào 

(2 điểm)


- Khí hậu 


- Địa hình

- Sinh vật

- Đất 

* Mỗi nhân tố có trình bày cụ thể tác động (0,5đ)

b) Con người tác động thế nào đối sự phát triển và phân bố sinh vật :


- Tác động tích cực (0,5đ) 


- Tác động tiêu cực (0,5đ) 
Câu 2 : 3 điểm

a) Trình bày khái niệm(1đ) biểu hiện (0,5đ)  và ý nghĩa thực tiễn(0,5đ)  về  qui luật  thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý

b) Em hãy cho ví dụ để làm sáng tỏ biểu hiện  qui luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý (1đ)
II. PHẦN THỰC HÀNH (4 điểm)

a. Tính mật độ dân số đúng 1 điểm nếu sai 2 khu vực trừ 0,25 đ
b. Vẽ biểu đồ hình cột : đầy đủ, chính xác (2 đ)

c. Nhận xét : 

   -  Phân bố dân cư không đồng đều (0,5 đ)

       + Khu vực có mật độ dân số cao nhất : Tây Âu, caribe (0,25đ)

       + Khu vực có mật độ dân số thấp nhất : châu đại dương (0,25đ)

ĐÁP ÁN THI HỌC KỲ 1 – MÔN ĐỊA LÝ - KHỐI 10 (NĂM HỌC 2012-2013)

ĐỀ B 
I. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
 Câu 1: 3 điểm 


a) Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông (2 điểm)



- Chế độ mưa,băng tuyết và nước ngầm  (1đ)


- Địa thế, thực vật, hồ đầm (1đ)

b) - Ở lưu vực của sông rừng phòng hộ thường được trồng ở đầu nguồn (0,25)


     - Vì rừng có tác dụng  : 


+ Giúp hạn chế lũ lụt  (0,25đ)



+ Giảm tốc độ dòng chảy của sông (0,25đ)



+ giảm xói mòn , lũ quét (0,25đ)
Câu 2 : 3 điểm

a) Trình bày khái niệm (1đ ) nguyên nhân  (0,5đ) và biểu hiện của qui luật địa ô.(0,5đ)

b) Vì sao các kiểu thực vật phân bố như vậy?  



+ Do ảnh hưởng phân bố lục địa , đại dương và dãy núi chạy theo hướng kinh tuyến làm cho khí hậu phân hoá từ Đông sang Tây (0,5đ)


+ Khu vực lục địa gần Đại tây dương ấm và ẩm, càng sâu trong lục địa càng nóng và khô . Khu vực phía tây tuy gần Thái bình dương nhưng bị các dãy núi ven biển chắn gió nên khô (0,5đ)
II. PHẦN THỰC HÀNH (4 điểm)

a. Tính mật độ dân số đúng 1 điểm nếu sai 1 khu vực trừ 0,25 đ
b. Vẽ biểu đồ hình cột : đầy đủ, chính xác (2 đ)

c. Nhận xét : 

   -  Phân bố dân cư không đồng đều (0,5 đ)

       + Khu vực có mật độ dân số cao nhất : Tây Âu, caribe (0,25đ)

       + Khu vực có mật độ dân số thấp nhất : châu đại dương (0,25đ)
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